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Năm học 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng chuyên môn
	Nhân viên văn thư

	
	  3
	[H1-1.8-03]
	Hình ảnh về các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Tổng phụ trách
	Tổng phụ trách

	
	  4
	[H1-1.8-04]
	Sổ họp tổ trưởng chuyên môn.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng chuyên môn
	Phó Hiệu trưởng chuyên môn

	
	  5
	[H1-1.8-05]
	Biên bản kiểm tra hoạt động giáo dục.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng chuyên môn
	Phó Hiệu trưởng chuyên môn

	Tiêu chí 1.9
	  1
	[H1-1.9-01]
	Quy chế dân chủ cơ sở.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Chủ tịch công đoàn
	Chủ tịch công đoàn

	
	  2
	[H1-1.9-02]
	Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Chủ tịch công đoàn
	Chủ tịch công đoàn

	
	  3
	[H1-1.9-03]
	Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Ban thanh tra nhân dân
	Ban thanh tra nhân dân

	Tiêu chí 1.10
	  4
	[H1-1.10-01]
	Các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Nhân viên văn thư

	
	  5
	[H1-1.10-02]
	Hợp đồng suất ăn bán trú.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Nhân viên y tế

	
	  6
	[H1-1.10-03]
	Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Nhân viên y tế
	Nhân viên y tế

	
	  7
	[H1-1.10-04]
	Hộp thư góp ý, số điện thoại, địa chỉ mạng xã hội của trường.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Tổng phụ trách
	Tổng phụ trách

	
	  8
	[H1-1.10-05]
	Kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Nhân viên văn thư

	
	  9
	[H1-1.10-06]
	Hình ảnh sinh hoạt dưới cờ.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Tổng phụ trách
	Tổng phụ trách

	Tiêu chí 2.1
	  1
	[H2-2.1-01]
	Hồ sơ nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Nhân viên văn thư

	
	  2
	[H2-2.1-02]
	Kết quả đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Nhân viên văn thư

	
	  3
	[H2-2.1-03]
	Giấy chứng nhận bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục của cán bộ quản lý.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Nhân viên văn thư

	Tiêu chí 2.2
	  1
	[H2-2.2-01]
	Danh sách giáo viên có thông tin về trình độ đào tạo.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Nhân viên văn thư
	Nhân viên văn thư

	
	  2
	[H2-2.2-02]
	Kế hoạch hướng nghiệp cho học sinh.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng chuyên môn
	Phó Hiệu trưởng chuyên môn

	Tiêu chí 2.3
	  1
	[H2-2.3-01]
	Danh sách nhân viên và giáo viên kiêm nhiệm có thông tin về trình độ đào tạo.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Nhân viên văn thư

	Tiêu chí 2.4
	  2
	[H2-2.4-01]
	Biên bản kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đầu cấp.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú  Nhuận
	Nhân viên văn thư

	
	  3
	[H2-2.4-02]
	Kế hoạch sinh hoạt dưới cờ hằng tuần.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Tổng phụ trách
	Tổng phụ trách

	
	  4
	[H2-2.4-03]
	Danh sách học sinh nhận học bổng.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Hiệu trưởng 

	
	  5
	[H2-2.4-04]
	Hồ sơ miễn giảm học phí cho học sinh.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Nhân viên văn thư

	
	  6
	[H2-2.4-05]
	Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Nhân viên y tế
	Nhân viên y tế

	
	  7
	[H2-2.4-06]
	Danh sách học sinh được khen thưởng.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Hiệu trưởng

	Tiêu chí 3.1
	  1
	[H3-3.1-01]
	Hình ảnh khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập của trường.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Tổng phụ trách
	Tổng phụ trách

	
	  2
	[H3-3.1-02]
	Sơ đồ tổng thể nhà trường.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Hiệu trưởng 

	Tiêu chí 3.2
	  3
	[H3-3.2-01]
	Sơ đồ các phòng học, phòng chức năng.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Hiệu trưởng 

	
	  4
	[H3-3.2-02]
	Hình ảnh các phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Tổng phụ trách
	Tổng phụ trách

	
	  5
	[H3-3.2-03]
	Biên bản kiểm tra tài sản, cơ sở vật chất.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Hiệu trưởng 

	Tiêu chí 3.3
	  1
	[H3-3.3-01]
	Kế hoạch sửa chữa, bổ sung các thiết bị khối hành chính - quản trị.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-20209
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Hiệu trưởng 

	
	  2
	[H3-3.3-02]
	Các biên bản kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm của căn tin và công tác bán trú.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Nhân viên y tế
	Nhân viên y tế

	Tiêu chí 3.4
	  1
	[H3-3.4-01]
	Chứng nhận nguồn nước sạch của ngành y tế.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Nhân viên y tế
	Nhân viên y tế

	
	  2
	[H3-3.4-02]
	Hợp đồng thu gom rác thải.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Nhân viên y tế
	Nhân viên y tế

	
	  3
	[H3-3.4-03]
	Hình ảnh phân loại rác tại trường.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Nhân viên y tế
	Nhân viên y tế

	Tiêu chí 3.5
	  1
	[H3-3.5-01]
	Danh mục thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Nhân viên thiết bị 
	Nhân viên thiết bị

	
	  2
	[H3-3.5-02]
	Sổ sách, chứng từ chi cho sửa chữa, nâng cấp, mua đồ dùng và thiết bị dạy học hằng năm.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Nhân viên kế toán
	Nhân viên kế toán

	
	  3
	[H3-3.5-03]
	Hợp đồng kết nối mạng.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Nhân viên văn thư

	
	  4
	[H3-3.5-04]
	Hình ảnh đồ dùng dạy học do giáo viên tự làm.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Nhân viên thiết bị
	Nhân viên thiết bị

	Tiêu chí 3.6
	  1
	[H3-3.6-01]
	Hồ sơ quản lý thư viện.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Nhân viên thư viện
	Nhân viên thư viện

	
	  2
	[H3-3.6-02]
	Kế hoạch hoạt động của thư viện.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Nhân viên thư viện
	Nhân viên thư viện

	
	  3
	[H3-3.6-03]
	Hình ảnh hoạt động của thư viện.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Nhân viên thư viện
	Nhân viên thư viện

	
	  4
	[H3-3.6-04]
	Biên bản kiểm tra của các cơ quan có chức năng về thư viện.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Nhân viên thư viện
	Nhân viên thư viện

	Tiêu chí 4.1
	  1
	[H4-4.1-01]
	Hồ sơ Đại hội đại biểu cha mẹ học sinh.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Hiệu trưởng

	
	  2
	[H4-4.1-02]
	Biên bản họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Hiệu trưởng

	Tiêu chí 4.2
	  1
	[H4-4.2-01]
	Các văn bản phối hợp của nhà trường với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Nhân viên văn thư

	
	  2
	[H4-4.2-02]
	Biên bản họp cha mẹ học sinh các lớp có cam kết thực hiện an toàn giao thông.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Hiệu trưởng

	
	  3
	[H4-4.2-03]
	Hình ảnh cơ sở vật chất của trường được các tổ chức, cá nhân ủng hộ.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Tổng phụ trách
	Tổng phụ trách

	
	  4
	[H4-4.2-04]
	Hình ảnh chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Tổng phụ trách
	Tổng phụ trách

	Tiêu chí 5.1
	  1
	[H5-5.1-01]
	Kế hoạch giảng dạy của giáo viên.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Giáo viên
	Giáo viên

	
	  2
	[H5-5.1-02]
	Sổ dự giờ.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Cán bộ quản lý;
Giáo viên
	Cán bộ quản lý;
Giáo viên

	
	  3
	[H5-5.1-03]
	Hình ảnh học sinh tự học và làm việc nhóm.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Tổng phụ trách
	Tổng phụ trách

	
	  4
	[H5-5.1-04]
	Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Hiệu trưởng 

	
	  5
	[H5-5.1-05]
	Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Hiệu trưởng 

	Tiêu chí 5.2
	  1
	[H5-5.2-01]
	Danh sách học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Hiệu trưởng
	Hiệu trưởng

	Tiêu chí 5.3
	  1
	[H5-5.3-01]
	Tài liệu được phê duyệt về nội dung giáo dục địa phương.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Tổ Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân
	Tổ Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân

	Tiêu chí 5.4
	  1
	[H5-5.4-01]
	Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Hiệu trưởng 

	
	  2
	[H5-5.4-02]
	Hồ sơ tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Hiệu trưởng 

	
	  3
	[H5-5.4-03]
	Hình ảnh tư liệu về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Tổng phụ trách
	Tổng phụ trách

	
	  4
	[H5-5.4-04]
	Danh sách phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
	Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
Năm học 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Hiệu trưởng 
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